
NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N HU ỆN  H   Ư NG -TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Giang; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Công Lý; 

                                        2. Bà Nguyễn Thị Chuyên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc  Thư  ý Tòa án nhân dân huy n Ph  

Lương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nh n d n hu ện  h   ương tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Lan Anh, Kiểm sát viên.   

Ngày 15 tháng 9 năm 2020  tại Hội trường Tòa án nhân dân huy n Ph  Lương 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 42/2020/TLST- HS, 

ngày 10 tháng 7 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

42/2020/QĐXXST- HS ngày 06 tháng 8 năm 2020.  

Đối với bị cáo:  ê Tuấn N, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1994, tên gọi  hác: 

Không. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm 14, xã C  huy n Đ  tỉnh Thái Nguyên; nghề 

nghi p: Tự do; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t 

Nam; con ông Lê Xuân B, sinh năm 1966 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh 

năm: 1964; gia đình bị cáo có 02 anh em  bị cáo là con thứ hai trong gia đình; vợ  con: 

Chưa có. 

Tiền án  tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/5/2020  hi n đang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Thái Nguyên; có mặt. 

* Bị hại: 

1. Ông Bùi Xuân D, sinh năm 1966; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Nơi cư trú: Xóm C, xã C  huy n P  tỉnh Thái Nguyên. 

2. Anh Bùi Đình K  sinh năm 1999; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Nơi cư trú: Xóm C, xã C  huy n P  tỉnh Thái Nguyên. 
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3. Anh Thèn Văn T  sinh năm 2004; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Nơi cư trú: Thôn H, xã T  huy n V  tỉnh Hà Giang. 

- Người đại di n hợp pháp của bị hại T: Bà Thàng Thị S; vắng mặt. 

Nơi cư trú: Thôn H, xã T  huy n V  tỉnh Hà Giang. 

- Người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại T: Bà Lê Thúy H, sinh 

năm 1977; Trợ gi p viên  Trung tâm trợ gi p pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên; 

có đơn xin xét xử vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thanh T  sinh năm 

1964 (mẹ đẻ bị cáo N); có mặt. 

Nơi cư tr : Xóm 14  xã C, huy n Đ  tỉnh Thái Nguyên. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa  nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 01 giờ ngày 05/4/2020, bị cáo Lê Tuấn N đi bộ từ nhà ở xóm 14, xã 

Cù Vân  huy n Đại Từ  Thái Nguyên xuống xã Cổ Lũng  huy n Ph  Lương để tìm 

mua ma t y sử dụng. Khi đến trại gà của ông Bùi Xuân D  tr  tại xóm Cổng Đồn  

xã Cổ Lũng  huy n Ph  Lương  N nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. N trèo tường 

rào và đi vào trong nhà thấy có anh Thèn Văn T là học sinh trường Cao đẳng  ỹ 

thuật và công ngh  Hà Giang  đang thực tập nghề tại nhà ông D. Lúc này anh T 

đang ngủ say  hông biết gì nên N đã lấy 01 chiếc đi n thoại di động nhãn hi u 

VIVO Y12  màu đỏ đen để ở đầu giường  01 chiếc loa Bluetooth  nhãn hi u HTOV 

Audio màu nâu  đặt ở cuối giường và dắt xe mô tô BKS 20E1-226.06 ra  hỏi nhà. 

Khi ra đến cổng  N sử dụng chìa  hóa trong chùm chìa  hóa cắm sẵn ở xe mô tô để 

mở ổ  hóa cổng. Sau  hi mở được cổng  N vứt ổ  hóa ở đường, N nổ máy xe mô 

tô BKS 20E1-226.06  đi về Thái Nguyên đến đối di n Trung tâm thương mại 

Vincom Thái Nguyên thuộc tổ 15  phường Hoàng Văn Thụ  thành phố Thái 

Nguyên, vào 1 quán mua bán đi n thoại và bán chiếc đi n thoại VIVO Y12  màu 

đỏ đen  với giá 1.500.000 đồng  sau đó tiêu sài cá nhân. Khoảng 18 giờ cùng ngày  

N điều  hiển xe mô tô về nhà để cất chiếc loa Bluetooth. Đến  hoảng 23 giờ 30 

phút cùng ngày, N đang điều  hiển xe mô tô BKS 20E1-226.06 đi chơi thì bị Công 

an xã Cù Vân  huy n Đại Từ  tỉnh Thái Nguyên  iểm tra  phát hi n và tạm giữ xe 

mô tô trên. Tài sản N trộm cắp gồm: 01 chiếc đi n thoại di động nhãn hi u VIVO 

Y12  màu đỏ đen của anh Thèn Văn T  01 chiếc loa Bluetooth  nhãn hi u HTOV 

Audio  màu nâu của ông Bùi Xuân D, 01 xe mô tô BKS 20E1-226.06 của anh Bùi 

Đình K. 

Tại bản  ết luận định giá tài sản số 13/KL-GĐ ngày 08/4/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huy n Ph  Lương   ết luận: 01 mô tô nhãn 

hi u YAMAHA - Sirius  màu đỏ - đen  BKS 20E1-226.06 trị giá 10.500.000 đồng; 

01 loa nghe nhạc Bluetooth màu nâu  trị giá 810.000 đồng; 01 đi n thoại di động 

nhãn hi u VIVO Y12 màu đỏ - đen  trị giá 3.555.000 đồng; 01 ổ  hóa Vi t Ti p  trị 

giá 36.000 đồng. Tổng trị giá tài sản mà bị cáo trộm cắp là 14.856.000 đồng. 
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Trách nhi m dân sự trong vụ án: Ngày 09/4/2020  bà Nguyễn Thị Thanh T là 

mẹ của Lê Tuấn N đã trả lại 01 chiếc loa Bluetooth  nhãn hi u HTVO Audio màu 

nâu cho ông Bùi Xuân D và tự nguy n bồi thường cho anh Thèn Văn T trị giá 

chiếc đi n thoại di động là 3.500.000 đồng. Anh T  hông có yêu cầu gì đối với bị 

cáo. 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa  bị cáo đã  hai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nêu trên. Bị cáo xác định  hông bị ép cung  nhục hình   hai báo trong 

tình trạng sức  hỏe tốt  tỉnh táo; được nhận bản cáo trạng  đã đọc  ỹ và nghe công 

bố tại phiên tòa   hông thắc mắc về nội dung bản cáo trạng; được nhận quyết định 

đưa vụ án ra xét xử. 

Tại phiên tòa  đại di n Vi n  iểm sát nhân dân huy n Ph  Lương  tỉnh Thái 

Nguyên trình bày lời luận tội  vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lê Tuấn N 

theo Cáo trạng số 53/CT-VKSPL ngày 10/7/2020, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

bị cáo Lê Tuấn N phạm tội: “Trộm cắp tài sản” theo  hoản 1 Điều 173 BLHS.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm b, i, s  hoản 1 Điều 51 BLHS; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Xử phạt bị cáo Lê Tuấn N từ 09 đến 12 tháng tù, không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo. 

Về vật chứng: 01 mô tô nhãn hi u YAMAHA - Sirius  màu đỏ - đen  BKS 

20E1-226.06  cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là anh Bùi Đình K; 01 

chiếc loa Bluetooth  nhãn hi u HTVO Audio  màu nâu  bà Nguyễn Thị Thanh T là 

mẹ của bị cáo Lê Tuấn N đã trả lại cho ông Bùi Xuân D; 01 đi n thoại di động 

nhãn hi u VIVO Y12 màu đỏ - đen của anh Thèn Văn T hi n  hông thu hồi được. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.    

Tại văn bản bảo v  quyền lợi cho bị hại Thèn Văn T  bà Lê Th y Hằng gửi 

Tòa án xác định: Nhất trí với bản cáo trạng của Vi n  iểm sát nhân dân huy n Ph  

Lương đã truy tố bị cáo Lê Tuấn N về tội “Trộm cắp tài sản” theo  hoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự là đ ng người  đ ng tội  đ ng pháp luật. Bị cáo đã thực hi n 

hành vi trộm cắp tài sản  có đầy đủ năng lực trách nhi m hình sự nên cần phải xử 

phạt bị cáo bằng hình thức cách ly xã hội một thời gian để giáo dục  cải tạo bị cáo 

theo  hoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Đối với người bị hại T  bị cáo đã lấy trộm 

chiếc đi n thoại của anh T  gia đình bị cáo đã tự nguy n bồi thường cho anh T 

3.500.000 đồng  anh T đã nhận và  hông yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Tại phần tranh tụng: Bị cáo  người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan nhất trí 

với nội dung luận tội của đại di n Vi n  iểm sát, không có ý  iến tranh luận gì. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án 

thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài li u có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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[1] Về hành vi  quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huy n Ph  

Lương  Điều tra viên  Vi n  iểm sát nhân dân huy n Ph  Lương  Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra  truy tố đã thực hi n đ ng về thẩm quyền  trình tự  thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa  bị cáo 

 hông có  hiếu nại về hành vi  quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng  người 

tiến hành tố tụng. Do đó  các hành vi  quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng  người tiến hành tố tụng đã thực hi n đều hợp pháp.  

[2] Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa ông Bùi Xuân 

D, anh Bùi Đình K, anh Thèn Văn T là bị hại, bà Thàng Thị Sến là người đại di n 

hợp pháp của bị hại T  bà Lê Th y Hằng là người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp 

cho bị hại T, Tòa án đã tống đạt hợp l  giấy tri u tập tham gia tố tụng tại phiên tòa 

nhưng những người này vắng mặt. Tại phiên tòa  bị cáo  hông có ý  iến về sự vắng 

mặt của những người này  đại di n Vi n  iểm sát nhân dân huy n Ph  Lương  tỉnh Thái 

Nguyên đề nghị xét xử vắng mặt đối với họ. Quá trình điều tra  bị hại  người đại di n 

hợp pháp của bị hại, người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại  hông có  hiếu 

nại gì đối với quyết định  hành vi của cơ quan  người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

nên vi c vắng mặt họ tại phiên tòa  hông gây trở ngại cho vi c xét xử. Vi c Tòa án xét 

xử vắng mặt các bị hại  người đại di n hợp pháp của bị hại  người bảo v  quyền và lợi 

ích hợp pháp cho bị hại  hông làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo 

và những người vắng mặt. Do đó  Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông Bùi 

Xuân D  anh Bùi Đình K, anh Thèn Văn T, bà Thàng Thị Sến và bà Lê Th y Hằng 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

[3] Xét về hành vi của bị cáo: Bị cáo đã thành  hẩn  hai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội  lời  hai nhận tội của bị cáo là  hách quan  phù hợp với lời  hai của bị 

hại  biên bản  hám nghi m và thực nghi m điều tra tại hi n trường và những 

chứng cứ  tài li u  hác được thu thập có trong hồ sơ vụ án  như vậy có đủ cơ sở 

 hẳng định: Hồi 01 giờ ngày 05/4/2020  tại nhà ông Bùi Xuân D  xóm Cổng Đồn  

xã Cổ Lũng  huy n Ph  Lương  Lê Tuấn N đã có hành vi trộm cắp 01 mô tô nhãn 

hi u YAMAHA - Sirius  màu đỏ - đen  BKS 20E1-226.06 của anh Bùi Đình K, 01 

loa nghe nhạc Bluetooth, màu nâu, của ông Bùi Xuân D, 01 đi n thoại di động 

nhãn hi u VIVO Y12 màu đỏ - đen  của anh Thèn Văn T. Tổng trị giá tài sản là 

14.856.000 đồng. 

Do đó, bản cáo trạng của Vi n  iểm sát nhân dân huy n Ph  Lương truy tố bị 

cáo về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại  hoản 1, Điều 173 BLHS là hoàn toàn 

có căn cứ  đ ng quy định của pháp luật.     

Nội dung  hoản 1  Điều 173 BLHS năm 2015 quy định như sau: 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng,...thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 
tù từ 06 tháng đến 03 năm” 

 [4] Xét về hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội  đã trực tiếp 

xâm phạm đến tài sản của người  hác được pháp luật bảo v   gây mất trật tự trị an 

tại địa phương và xã hội, phải xét xử bằng pháp luật hình sự và có mức hình phạt 

tương xứng để răn đe  giáo dục và phòng ngừa chung. Căn cứ tính chất mức độ 
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nguy hiểm cho xã hội hành vi của bị cáo  Hội đồng xét xử thấy cần có mức án 

nghiêm minh để giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.  

 [5] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhi m hình sự 

đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo là đối tượng nghi n ma t y  chưa 

có tiền án  tiền sự; thành  hẩn  hai báo  ăn năn hối cải; bị cáo đã có tác động nhờ 

mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thanh T bồi thường cho anh Thèn Văn T giá trị chiếc đi n 

thoại di động là 3.500.000 đồng. Do đó  bị cáo được hưởng 03 tình tiết giảm nhẹ 

trách nhi m hình sự  đó là: “người phạm tội tự nguy n bồi thường thi t hại”  

“phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” và “người phạm tội thành 

 hẩn  hai báo  ăn năn hối cải” được quy định tại điểm b, i  s Điều 51 BLHS. Bị 

cáo  hông phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự nào quy định tại Điều 

52 BLHS. Do đó  xét thấy cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của 

bị cáo  buộc cách ly xã hội một thời gian nhất định để giáo dục  cải tạo bị cáo trở 

thành công dân tốt của xã hội.  

 Về hình phạt bổ sung   hông áp dụng hình phạt bổ sung theo  hoản 5 Điều 

173 đối với bị cáo vì bị cáo là đối tượng nghi n ma t y  sống cùng mẹ đẻ  lao động 

tự do  thu nhập  hông ổn định   hông có tài sản riêng; gia đình bị cáo là hộ cận 

nghèo. 

[6] Mức hình phạt và các vấn đề  hác mà đại di n Vi n  iểm sát đề nghị tại 

phiên tòa; đề nghị của người bảo v  quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bị hại T, bà 

Lê Th y Hằng tại văn bản gửi Tòa án là có căn cứ nên Hội đồng xét xử cần chấp 

nhận. 

[7] Về vật chứng của vụ án: 01 mô tô nhãn hi u YAMAHA - Sirius  màu đỏ - 

đen  BKS 20E1-226.06  cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là anh Bùi Đình 

K; 01 chiếc loa Bluetooth  nhãn hi u HTVO Audio  màu nâu  bà Nguyễn Thị 

Thanh T là mẹ của bị cáo Lê Tuấn N đã trả lại cho ông Bùi Xuân D; 01 đi n thoại 

di động nhãn hi u VIVO Y12 màu đỏ - đen của anh Thèn Văn T hi n  hông thu 

hồi được. 

Phần dân sự: Bà Nguyễn Thị Thanh T đã trả lại 01 chiếc loa Bluetooth, nhãn 

hi u HTVO Audio, màu nâu cho ông Bùi Xuân D và tự nguy n bồi thường cho 

anh Thèn Văn T giá trị chiếc đi n thoại di động là 3.500.000 đồng. Tại phiên tòa, 

bà T  hông yêu cầu bị cáo hoàn trả cho mình số tiền trên. Ông D, anh K, anh T có 

đơn xin xét xử vắng mặt và  hông có yêu cầu gì thêm đối với bị cáo nên Hội đồng 

xét xử  hông xem xét giải quyết. 

[8] Ngoài ra  bị cáo N khai đã mang chiếc đi n thoại di động nhãn hi u VIVO 

Y12  màu đỏ đen bán tại 01 cửa hàng mua bán đi n thoại thuộc phường Hoàng 

Văn Thụ thành phố Thái Nguyên  cơ quan điều tra đã xác minh nhưng chủ cửa 

hàng đi n thoại  hông thừa nhận được mua đi n thoại của N. Do đó   hông đủ căn 

cứ để xử lý.   

[9] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 
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[10] Về quyền  háng cáo: Bị cáo  bị hại, người đại di n hợp pháp của bị hại  

người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi  nghĩa vụ 

liên quan có quyền  háng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên  

QU ẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào  hoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; điểm b, i, s  hoản 1  Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 136  Điều 329  Điều 331  Điều 333 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Luật phí và l  phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  

thu  nộp  quản lý và sử dụng án phí  l  phí Tòa án:   

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Tuấn N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Tuấn N 10 (Mười) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 12/5/2020. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Quyết định tạm giam bị cáo 45 (Bốn mươi lăm) ngày   ể từ ngày tuyên án để đảm 

bảo thi hành án. 

2. Về án phí: Buộc bị cáo Lê Tuấn N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm vào ngân sách nhà nước. 

3. Về quyền  háng cáo: Báo cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan  bà Nguyễn Thị Thanh T có mặt biết có quyền  háng cáo bản án trong hạn 15 

(mười lăm) ngày  ể từ ngày tuyên án; báo cho bị hại ông Bùi Xuân D, anh Bùi 

Đình K, anh Thèn Văn T và người đại di n hợp pháp của bị hại T, bà Thàng Thị 

Sến; người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại T  bà Lê Th y Hằng vắng 

mặt biết có quyền  háng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày  ể từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

Nơi nhận:  
- VKSND Ph  Lương; 

- TAND tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

- Công an huy n Ph  Lương; 
- Chi cục THADS huy n Ph  Lương; 

- Cơ quan THAHS - Công an tỉnh TN; 

- Bị cáo;  
- Bị hại; 
- Người đại di n hợp pháp của bị hại T; 

- Người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp  

của bị hại T; 

- Người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan; 

- Hồ sơ THAHS;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

- Lưu VP. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S  THẨM  

THẨM  H N - CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang 
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